DANH SÁCH
Kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở buôn bán thuốc BVTV tháng 4, tháng 5 năm 2014

(Kèm theo Thông báo số 135 /TB-BVTV ngày 10  tháng  6  năm 2014)

	Huyện
	Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Địa chỉ
	Thời gian kiểm tra, đánh giá
	Xếp loại
	Xử lý vi phạm
	Tần suất kiểm tra đợt tới

	THÁNG 4

	1. Huyện Cẩm Khê:

	1
	Nguyễn Thị Xâm
	K6 – Đồng Cam
	15/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	2
	Nguyễn Văn Liên
	K4 – Đồng Cam
	15/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	3
	Nguyễn Đức Hồng
	K10 – Phượng Vỹ
	16/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	4
	Nguyễn Thị Sáu
	K9 – Phượng Vỹ
	16/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	5
	Đỗ Quyết Chiến
	K4 – Văn Khúc
	15/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	6
	Phạm Thị Thắm
	K7 – Tạ Xá
	14/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	7
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	K2 – Sai Nga
	15/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	8
	Nguyễn Văn Quý
	K4 – Phùng Xá
	16/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	9
	Trần Thị Tơ
	K10 – Tam Sơn
	16/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	2. Huyện Yên Lập:

	1
	Nguyễn Văn Tỉnh
	K4 – Xuân Thủy
	23/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	2
	Nguyễn Đức Thủy
	K8 – Xuân Thủy
	23/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	3
	Nguyễn Trung Kiên
	K8 – Xuân Thủy
	23/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	3. Huyện Thanh Ba:

	1
	Nguyễn Thị Ái Nguyên
	K6 – Mạn Lạn
	01/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	2
	Phùng Thị Lý
	K3 - Mạn Lạn
	01/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	3
	Trần Quang Tuấn
	K6 – Thị Trấn
	01/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	4
	Bùi Thị Phương
	K4 – Vân Lĩnh
	01/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	5
	Nguyễn Thị Tày
	K4 – Vân Lĩnh
	01/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	4. Huyện Thanh Sơn:

	1
	Ngô Thị Liên
	K6 – Cự Thắng
	14/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	2
	Phan Thúy Hằng
	Trầm 2 – Tân Lập
	16/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	3
	Đặng Thị Hương
	Trầm 2 – Tân Lập
	16/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	4
	Nguyễn Thị Oanh
	Xóm Bần - Võ Miếu
	21/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	5
	Phạm Thị Huế
	K15 – Địch Quả
	21/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	6
	Đặng Thị Nhài
	K5 – Thục Luyện
	22/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	7
	Đinh Xuân Vĩnh
	Xóm Nưa Hạ -Tân Lập
	22/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	8
	Bùi Xuân Thường
	Minh Tân - Tân Lập
	22/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	9
	Nguyễn Thị Mến
	Ấp Giáo – Tinh Nhuệ
	22/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	10
	Trần Thị Minh thu
	Khu 12 – Địch Quả
	23/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	THÁNG 5

	1. Thanh tra Chi cục:

	1
	Trần Thị Lan
	K3 – Yên Kỳ
	21/5/2014
	A
	Không
	01 năm

	2
	Nguyễn Thế Ngọc
	K8 - Ấm Hạ
	21/5/2014
	A
	Không
	01 năm

	3
	Tạ Văn Thắng
	K10 – Hương Xạ
	21/5/2014
	A
	Không
	01 năm

	4
	Nguyễn Văn Hiển
	K6 – Cáo Điền
	21/5/2014
	A
	Không
	01 năm

	5
	Lê Thị Hiếu
	K6 – Bằng Giã
	23/5/2014
	A
	Không
	01 năm

	2. Huyện Thanh Ba:

	1
	Vi Văn Tuyền
	K8 – Sơn Dương
	25/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	2
	Phí Mạnh Hồng
	K2 – Ninh Dân
	25/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	3
	Nguyễn Đức Thành
	K3 – Ninh Dân
	25/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	4
	Vi Thị Tân
	K8 – Đông Thành
	25/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	5
	Nguyễn Xuân Thịnh
	K3 – Hanh Cù
	28/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	6
	Nguyễn Đình Quang
	K4 – Đại An
	28/4/2014
	B
	Không
	06 tháng

	7
	Trần Đức Tâm
	K2 – Đại An
	28/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	8
	Lê Tiến Dũng
	K3 – Năng Yên
	28/4/2014
	A
	Không
	01 năm

	9
	Tống Thị Bích Thân
	K3 – Vân Lĩnh
	28/4/2014
	B
	Không
	06 tháng


